
Mã lớp Mã môn học Nhóm Tổ TH Sĩ số Tên môn học Số TC Ma CBGD Tên CBGD

TINCHI5 209228 01 60 Luật xây dựng 2 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI1 202622 01 120 Pháp luật đại cương 2 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI1 202622 02 120 Pháp luật đại cương 2 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI1 202622 03 120 Pháp luật đại cương 2 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI1 202112 01 120 Toán cao cấp B1 2 1130 Nguyễn Nhựt Hưng

TINCHI1 202108 01 120 Toán cao cấp A1 3 515 Đặng Văn Quý

TINCHI1 202121 03 120 Xác suất thống kê 3 755 Bùi Đại Nghĩa

TINCHI1 202121 02 120 Xác suất thống kê 3 755 Bùi Đại Nghĩa

TINCHI1 202121 01 120 Xác suất thống kê 3 755 Bùi Đại Nghĩa

TINCHI1 202114 01 120 Toán cao cấp C1 3 515 Đặng Văn Quý

TINCHI1 202115 01 120 Toán cao cấp C2 3 515 Đặng Văn Quý

TINCHI1 202109 01 120 Toán cao cấp A2 3 515 Đặng Văn Quý

TINCHI1 202110 01 120 Toán cao cấp A3 3 515 Đặng Văn Quý

TINCHI1 202113 01 120 Toán cao cấp B2 2 1130 Nguyễn Nhựt Hưng

TINCHI1 202201 01 65 Vật lý 1 2 880 Thái Văn Ton

TINCHI1 202201 02 65 Vật lý 1 2 880 Thái Văn Ton

TINCHI1 202206 02 65 Vật lý 2 2 880 Thái Văn Ton

TINCHI1 202206 01 65 Vật lý 2 2 880 Thái Văn Ton

TINCHI8 211125 01 35 Chẩn đoán bệnh Gia súc Gia cầm bằng SHPT 2 749 Đinh Xuân Phát

TINCHI5 209430 01 60 Thanh tra đất đai 3 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI3 208219 01 40 Cơ sở toán kinh tế 2 689 Trần Thanh Giang

TINCHI4 208226 01 80 Kinh tế lượng ứng dụng 2 299 Trần Đức Luân

TINCHI3 208222 02 40 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI4 208128 02 60 Kinh tế nguồn nhân lực 3 031 Nguyễn Văn Cường

TINCHI4 208128 01 60 Kinh tế nguồn nhân lực 3 031 Nguyễn Văn Cường

TINCHI3 208475 01 40 Tiếng Anh chuyên ngành quản trị 3 275 Lê Quang Thông

TINCHI4 208427 01 40 Kinh doanh quốc tế 3 300 Vũ Thanh Liêm

TINCHI3 208427 02 44 Kinh doanh quốc tế 3 300 Vũ Thanh Liêm

TINCHI3 208414 01 40 Quản trị trang trại 2 285 Mai Hoàng Giang

TINCHI3 208435 01 41 Đàm phán thương lượng 2 300 Vũ Thanh Liêm

TINCHI4 208421 01 60 Dự án đầu tư 3 299 Trần Đức Luân

TINCHI3 208431 01 40 Quản trị Marketing 3 275 Lê Quang Thông

TINCHI4 208404 01 40 Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao 2 275 Lê Quang Thông

TINCHI4 208638 01 40 Kinh tế Tài nguyên ứng dụng 2 272 Đặng Thanh Hà
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TINCHI4 208637 01 40 Định giá tài nguyên môi trường ứng dụng 3 709 Mai Đình Quý

TINCHI8 214252 01 100 Lập trình mạng 4 694 Phạm Văn Tính

TINCHI6 213603 04 50 Anh văn 1* 4 T39 Nguyễn Viết Lâm

TINCHI6 213603 06 50 Anh văn 1* 4 1147 Ngô Bích Vân

TINCHI6 213603 07 50 Anh văn 1* 4 1147 Ngô Bích Vân

TINCHI7 213603 16 50 Anh văn 1* 4 1295 Từ Thủy Thanh Trà

TINCHI7 213603 11 50 Anh văn 1* 4 1057 Phạm Hưng Thịnh

TINCHI6 213603 05 50 Anh văn 1* 4 1147 Ngô Bích Vân

TINCHI6 213603 09 50 Anh văn 1* 4 1057 Phạm Hưng Thịnh

TINCHI6 213603 08 50 Anh văn 1* 4 1057 Phạm Hưng Thịnh

TINCHI6 213603 01 50 Anh văn 1* 4 559 Đào Như Nguyện

TINCHI7 213603 10 50 Anh văn 1* 4 1057 Phạm Hưng Thịnh

TINCHI7 213603 17 50 Anh văn 1* 4 1295 Từ Thủy Thanh Trà

TINCHI7 213603 14 50 Anh văn 1* 4 T333 Vũ Thị Hạnh

TINCHI6 213603 02 50 Anh văn 1* 4 559 Đào Như Nguyện

TINCHI6 213603 03 50 Anh văn 1* 4 T39 Nguyễn Viết Lâm

TINCHI7 213603 12 50 Anh văn 1* 4 T333 Vũ Thị Hạnh

TINCHI7 213604 03 50 Anh văn 2* 3 1295 Từ Thủy Thanh Trà

TINCHI7 213604 02 50 Anh văn 2* 3 T333 Vũ Thị Hạnh

TINCHI7 213604 04 50 Anh văn 2* 3 T368 Phan Thị Kim Quyên

TINCHI7 213604 01 50 Anh văn 2* 3 1057 Phạm Hưng Thịnh

DH20MT 212919 04 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH20MT 212919 03 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH20QM 212919 02 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH20ES 212919 01 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH19QM,DH20QM 212917 02 100 Tiểu luận tốt nghiệp 5 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH19ES 212917 01 100 Tiểu luận tốt nghiệp 5 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH20ES 212920 01 100 Tiểu luận tốt nghiệp 6 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH19QM 212901 02 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH19MT 212901 03 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH19MT 212901 04 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH19ES 212901 01 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T226 Khoa Quản Lý - Khoa Mt

DH20LA,DH20LH 216911 02 100 Tiểu luận tốt nghiệp 6 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH20LA,DH20LH 216911 01 100 Tiểu luận tốt nghiệp 6 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH20LA,DH20LH 216910 02 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH20LA,DH20LH 216910 01 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH19CH,DH19TK 216907 01 100 Tiểu luận tốt nghiệp 5 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH19CH,DH19TK 216907 02 100 Tiểu luận tốt nghiệp 5 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH19CH,DH19TK 216908 01 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt



DH19CH,DH19TK 216908 02 100 Khóa luận tốt nghiệp 10 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

TINCHI8 214103 03 80 Tin học đại cương* 3 1127 Đặng Minh Tiến

TINCHI8 214103 02 80 Tin học đại cương* 3 1127 Đặng Minh Tiến

TINCHI8 214103 01 80 Tin học đại cương* 3 369 Nguyễn Hoàng Liêm

TINCHI6 214331 01 80 Lập trình nâng cao 4 603 Lê Phi Hùng

TINCHI6 214372 01 120 Lập trình .NET 4 674 Võ Tấn Toàn

TINCHI6 214441 01 100 Cấu trúc dữ liệu 4 695 Nguyễn Văn Dũ

TINCHI1 203106 01 80 Sinh lý 2 3 684 Nguyễn Kiên Cường

TINCHI1 203106 02 80 Sinh lý 2 3 684 Nguyễn Kiên Cường

TINCHI8 218207 01 50 Xử lý dữ liệu lớn 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI8 218303 01 40 Quản lý động thực vật rừng 2 T193 Trần Văn Bằng

TINCHI10 200202 01 2200 Quân sự 2 (thực hành)* 3

TINCHI10 200202 02 2200 Quân sự 2 (thực hành)* 3

TINCHI10 200201 01 2200 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

TINCHI10 200201 02 2200 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

TINCHI20 207217 01 100 Máy nâng chuyển 2 473 Trần Văn Tuấn

TINCHI20 207247 01 100 Công nghệ & thiết bị SX thức ăn chăn nuôi 3 473 Trần Văn Tuấn

TINCHI20 207241 01 100 Công nghệ & thiết bị chế biến hạt ngũ cốc 3 473 Trần Văn Tuấn

TINCHI20 207254 01 100 Đồ án thiết bị sấy 1 1044 Lê Quang Vinh

TINCHI20 207244 01 100 ĐA TK nhà máy CB nông sản - thực phẩm 1 328 Lê Anh Đức

DH20HM 218133 01 100 Tiểu luận tốt nghiệp 6 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

DH20HM 218132 01 100 Khóa luận tốt nghiệp 12 T228 Khoa Quản Lý Khoa Mt

TINCHI8 218117 01 50 Phân tích và thiết kế HTTTĐL 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI8 212618 01 40 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2 T191 Đỗ Nguyên

TINCHI20 207564 01 100 Máy điện 2 1050 Đặng Vinh Quang

TINCHI20 207510 01 100 Điện tử công suất 3 1030 Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TINCHI20 207544 01 100 CAD trong điều khiển tự động 2 795 Lê Quang Hiền

TINCHI20 207565 01 100 Anh văn kỹ thuật 3 1122 Võ Huy Thịnh

TINCHI20 207342 01 100 Anh văn kỹ thuật 3 1090 Nguyễn Thanh Nghị

TINCHI20 207339 01 100 Sử dụng máy 3 315 Đặng Hữu Dũng

TINCHI2 206503 01 30 Vi sinh thực phẩm thuỷ sản 3 363 Nguyễn Hoàng Nam Kha

TINCHI2 204627 01 40 Tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp 2 201 Nguyễn Duy Năng

TINCHI2 204532 01 20 Cây công nghiệp dài ngày 3 202 Võ Thái Dân

TINCHI2 204549 01 40 Hệ thống nông lâm kết hợp 2 452 Trần Văn Bình

TINCHI8 218117 01 01 25 Phân tích và thiết kế HTTTĐL 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI8 218117 01 02 25 Phân tích và thiết kế HTTTĐL 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI20 207442 01 150 Thực tập sản xuất 2 441 Lê Quang Giảng

TINCHI20 207538 01 150 Thực tập xí nghiệp 2 795 Lê Quang Hiền

TINCHI20 207340 01 150 Thực tập sản xuất 2 387 Phạm Duy Lam



TINCHI20 207618 01 150 Thực tập xí nghiệp 2 743 Đào Duy Vinh

TINCHI20 207817 01 100 Thực tập sản xuất 1 2 230 Nguyễn Nam Quyền

TINCHI8 218303 01 02 20 Quản lý động thực vật rừng 2 T193 Trần Văn Bằng

TINCHI8 218303 01 01 20 Quản lý động thực vật rừng 2 T193 Trần Văn Bằng

TINCHI8 218207 01 01 25 Xử lý dữ liệu lớn 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI8 218207 01 02 25 Xử lý dữ liệu lớn 3 1056 Lê Hoàng Tú

TINCHI8 212618 01 01 20 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2 T191 Đỗ Nguyên

TINCHI8 212618 01 02 20 Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2 T191 Đỗ Nguyên

TINCHI20 207126 01 25 Thực tập gia công cắt - gọt 2 T252 Khoa Phụ Trach Khoa Ck

TINCHI20 207126 02 25 Thực tập gia công cắt - gọt 2 T252 Khoa Phụ Trach Khoa Ck

TINCHI20 207126 04 25 Thực tập gia công cắt - gọt 2 T252 Khoa Phụ Trach Khoa Ck

TINCHI20 207126 03 25 Thực tập gia công cắt - gọt 2 T252 Khoa Phụ Trach Khoa Ck

TINCHI5 209430 01 02 30 Thanh tra đất đai 3 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI5 209430 01 01 30 Thanh tra đất đai 3 744 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

TINCHI5 209136 01 100 Rèn nghề 2-Thành lập BĐ CĐ 2 979 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TINCHI5 209137 01 100 Rèn nghề 3- ƯD HTTT Đất đai 2 544 Nguyễn Ngọc Thy

TINCHI5 209134 01 150 Rèn nghề 1,ĐĐ thành lập BĐ 2 488 Thái Văn Hòa

TINCHI5 209337 01 75 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 1140 Mai Xuân Sảng

TINCHI5 209337 02 75 Rèn nghề 3-Quy hoạch 2 1141 Nguyễn Thị Chí Tâm

TINCHI5 209423 01 130 Rèn nghề 1-Khảo sát TT BĐS 2 821 Nguyễn Mạnh Hùng

TINCHI5 209424 01 130 Rèn nghề 2-Thẩm định giá BĐS 2 543 Trần Thị Việt Hòa

TINCHI2 204532 01 01 20 Cây công nghiệp dài ngày 3 202 Võ Thái Dân

TINCHI2 206812 01 65 TTGT chế biến thủy sản 2 4 T61 Khoa Phụ Trách - Khoa Ts

TINCHI2 206811 01 35 TTGT chế biến thủy sản 1 1 T61 Khoa Phụ Trách - Khoa Ts

TINCHI2 206814 01 70 TTGT Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 4 T67 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206816 01 60 TTGT nuôi thủy sản 4 T66 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206815 01 40 Thực tập giáo trình nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước biển 4 T67 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206813 01 40 TTGT chế biến thủy sản 3 4 T61 Khoa Phụ Trách - Khoa Ts

TINCHI2 206817 01 50 TT giáo trình bệnh thuỷ sản 4 T66 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206818 01 15 thực tập giáo trình Kinh tế và quản lý thủy sản 4 T66 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206905 01 50 Khoá luận tốt nghiệp 12 T66 Khoa Phụ Trách Khoa Ts

TINCHI2 206904 01 50 Tiểu luận tốt nghiệp 6 T61 Khoa Phụ Trách - Khoa Ts

TINCHI8 211916 04 80 Thực tập chuyên ngành 2 188 Lê Đình Đôn

TINCHI8 211916 01 80 Thực tập chuyên ngành 2 188 Lê Đình Đôn

TINCHI8 211916 02 80 Thực tập chuyên ngành 2 188 Lê Đình Đôn

TINCHI8 211916 03 40 Thực tập chuyên ngành 2 188 Lê Đình Đôn

TINCHI20 207154 03 25 Thực tập gia công Cắt - gọt CNC 2 837 Phan Minh Hiếu

TINCHI20 207154 02 25 Thực tập gia công Cắt - gọt CNC 2 837 Phan Minh Hiếu

TINCHI20 207154 04 25 Thực tập gia công Cắt - gọt CNC 2 837 Phan Minh Hiếu



TINCHI20 207154 01 25 Thực tập gia công Cắt - gọt CNC 2 837 Phan Minh Hiếu

TINCHI3 208213 01 40 Thống kê doanh nghiệp 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI3 208435 02 40 Đàm phán thương lượng 2 300 Vũ Thanh Liêm

TINCHI3 208222 01 40 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI20 207241 01 01 25 Công nghệ & thiết bị chế biến hạt ngũ cốc 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207241 01 04 25 Công nghệ & thiết bị chế biến hạt ngũ cốc 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207241 01 03 25 Công nghệ & thiết bị chế biến hạt ngũ cốc 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207241 01 02 25 Công nghệ & thiết bị chế biến hạt ngũ cốc 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207247 01 02 25 Công nghệ & thiết bị SX thức ăn chăn nuôi 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207247 01 01 25 Công nghệ & thiết bị SX thức ăn chăn nuôi 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207247 01 03 25 Công nghệ & thiết bị SX thức ăn chăn nuôi 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI20 207247 01 04 25 Công nghệ & thiết bị SX thức ăn chăn nuôi 3 807 Lê Văn Tuấn

TINCHI1 203618 01 120 Thực tập trang trại CN 2 3 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân

TINCHI1 203619 01 120 Thực tập trang trại CN 1 3 1048 Nguyễn Thị Mỹ Nhân

TINCHI20 207544 01 03 25 CAD trong điều khiển tự động 2 1122 Võ Huy Thịnh

TINCHI20 207544 01 01 25 CAD trong điều khiển tự động 2 1122 Võ Huy Thịnh

TINCHI20 207544 01 04 25 CAD trong điều khiển tự động 2 1122 Võ Huy Thịnh

TINCHI20 207544 01 02 25 CAD trong điều khiển tự động 2 1122 Võ Huy Thịnh

TINCHI2 206503 01 01 30 Vi sinh thực phẩm thuỷ sản 3 462 Võ Thị Thanh Bình

TINCHI8 211125 01 01 35 Chẩn đoán bệnh Gia súc Gia cầm bằng SHPT 2 749 Đinh Xuân Phát

TINCHI3 208527 01 5 Kiến tập kỹ thuật PT 2 689 Trần Thanh Giang

TINCHI4 208511 01 8 Kiến tập chuyên ngành PT 3 299 Trần Đức Luân

TINCHI3 208222 01 01 20 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI3 208222 01 02 20 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI3 208222 02 01 20 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI3 208222 02 02 20 Phân tích định lượng trong quản lý 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI4 208226 01 02 20 Kinh tế lượng ứng dụng 2 299 Trần Đức Luân

TINCHI4 208226 01 01 20 Kinh tế lượng ứng dụng 2 299 Trần Đức Luân

TINCHI4 208226 01 04 20 Kinh tế lượng ứng dụng 2 299 Trần Đức Luân

TINCHI4 208226 01 03 20 Kinh tế lượng ứng dụng 2 299 Trần Đức Luân

TINCHI3 208213 01 02 40 Thống kê doanh nghiệp 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI3 208213 01 01 40 Thống kê doanh nghiệp 3 577 Phạm Thị Nhiên

TINCHI8 208132 02 178 Kiến tập thống kê định lượng 2 031 Nguyễn Văn Cường

TINCHI8 208132 01 118 Kiến tập thống kê định lượng 2 031 Nguyễn Văn Cường

TINCHI4 208421 01 01 30 Dự án đầu tư 3 299 Trần Đức Luân

TINCHI4 208421 01 02 30 Dự án đầu tư 3 299 Trần Đức Luân

TINCHI4 208638 01 02 20 Kinh tế Tài nguyên ứng dụng 2 272 Đặng Thanh Hà

TINCHI4 208638 01 01 20 Kinh tế Tài nguyên ứng dụng 2 272 Đặng Thanh Hà

TINCHI4 208637 01 02 40 Định giá tài nguyên môi trường ứng dụng 3 709 Mai Đình Quý



TINCHI4 208637 01 01 40 Định giá tài nguyên môi trường ứng dụng 3 709 Mai Đình Quý

TINCHI6 210906 01 400 Rèn nghề 2 2 417 Dương Thị Ngọc Diệp

TINCHI6 210905 01 400 Rèn nghề 1 2 403 Nguyễn Anh Trinh

TINCHI6 217903 01 300 Rèn nghề 1 T175 Mai Huỳnh Cang

TINCHI20 207313 02 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 2 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207313 01 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 2 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207313 04 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 2 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207312 04 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 1 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207312 02 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 1 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207312 01 25 Thực tập bảo dưỡng kỹ thuật 1 2 0132 Nguyễn Văn Tuấn Anh

TINCHI20 207510 01 01 25 Điện tử công suất 3 1030 Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TINCHI20 207510 01 02 25 Điện tử công suất 3 1030 Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TINCHI20 207510 01 03 25 Điện tử công suất 3 1030 Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TINCHI20 207510 01 04 25 Điện tử công suất 3 1030 Nguyễn Võ Ngọc Thạch

TINCHI6 214372 01 01 40 Lập trình .NET 4 674 Võ Tấn Toàn

TINCHI6 214372 01 03 40 Lập trình .NET 4 674 Võ Tấn Toàn

TINCHI6 214372 01 02 40 Lập trình .NET 4 674 Võ Tấn Toàn

TINCHI6 214331 01 02 40 Lập trình nâng cao 4 603 Lê Phi Hùng

TINCHI6 214331 01 01 40 Lập trình nâng cao 4 603 Lê Phi Hùng

TINCHI6 214441 01 01 50 Cấu trúc dữ liệu 4 695 Nguyễn Văn Dũ

TINCHI6 214441 01 02 50 Cấu trúc dữ liệu 4 695 Nguyễn Văn Dũ

TINCHI8 214252 01 02 50 Lập trình mạng 4 694 Phạm Văn Tính

TINCHI8 214252 01 01 50 Lập trình mạng 4 694 Phạm Văn Tính

TINCHI8 214103 03 02 40 Tin học đại cương* 3 1024 Đỗ Thị Yến Nhi

TINCHI8 214103 03 01 40 Tin học đại cương* 3 1127 Đặng Minh Tiến

TINCHI8 214103 02 02 40 Tin học đại cương* 3 1024 Đỗ Thị Yến Nhi

TINCHI8 214103 02 01 40 Tin học đại cương* 3 1127 Đặng Minh Tiến

TINCHI8 214103 01 01 40 Tin học đại cương* 3 369 Nguyễn Hoàng Liêm

TINCHI8 214103 01 02 40 Tin học đại cương* 3 369 Nguyễn Hoàng Liêm


